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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
	1.
	Thông tin học phần:

	
	Tên học phần:
	KHAI THÁC VÀ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
(Fisheries and Aquaculture)

	
	Mã số:
	AQ538

	
	Thời lượng:
	5(5-0)

	
	Loại:
	Bắt buộc

	
	Trình độ đào tạo:
	Thạc sĩ

	
	Đáp ứng CĐR:
	(7)

	
	Học phần tiên quyết:
	Không

	
	Giảng viên biên soạn:
	TS. Phạm Quốc Hùng
TS. Lương Công Trung

TS. Nguyễn Văn Minh

TS. Lê Minh Hoàng

TS. Nguyễn Lâm Anh

	
	Bộ môn quản lý:
	Nuôi thủy sản nước mặn


	2.
	Mô tả:

	
	Học phần bao gồm kiến thức tổng quan về nuôi trồng thủy sản và nghề cá; NTTS thân thiện với môi trường; công nghệ di truyền trong nghề cá và NTTS; ứng dụng công nghệ sinh học; tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH) và biện pháp thích ứng và giảm thiểu.

	3.
	Mục tiêu:

	
	Cung cấp thông tin về hiện trạng khai thác và NTTS, góp phần định hướng người học đến sự phát triển bền vững; trang bị kiến thức về quan hệ NTTS với môi trường, công nghệ di truyền và công nghệ sinh học trong NTTS giúp người học lựa chọn mô hình và các ứng dụng công nghệ phù hợp cho sự phát triển NTTS bền vững và thân thiện môi trường; cung cấp kiến thức về tác động của biến đổi khí hậu đến nghề cá và NTTS, góp phần nâng cao kỹ năng của người học về phân tích và đề xuất biện pháp thích ứng và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.

	4.
	Kết quả học tập mong đợi: 

	
	Sau khi học xong học phần, học viên có thể:

	1)
	Nắm được hiện trạng khai thác và nuôi trồng thủy sản, và những biện pháp hướng đến phát triển nghề cá bền vững.

	2)
	Ứng dụng kiến thức vào phát triển NTTS bền vững theo hướng thân thiện môi trường.

	3)
	Vận dụng kiến thức về công nghệ di truyền và công nghệ sinh học vào sự phát triển bền vững nghề cá và NTTS.

	4)
	Phân tích, đánh giá ảnh hưởng của biển đổi khí hậu đến nghề cá và nuôi trồng thủy sản và đề xuất giải pháp thích ứng và giảm thiểu tác động trên.


	5.
	Nội dung: 

	TT
	Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết

	
	
	
	LT
	TH

	1
1.1
1.2
1.3
1.4
	Tổng quan về NTTS

Hiện trạng nghề NTTS

Các hệ thống NTTS

Các đối tượng nuôi chính

Cơ hội và thách thức vì sự phát triển bền vững
	1
	10
	0

	2
2.1
2.2
2.3
	NTTS thân thiện với môi trường

Các hệ sinh thái NTTS

Nuôi trồng thủy sản và môi trường

Các mô hình NTTS thân thiện môi trường
	2
	10
	0

	3
3.1
3.2

3.3
	Công nghệ di truyền trong nghề cá và NTTS

Đại cương về di truyền

Ảnh hưởng môi trường đến vật liệu di truyền

Ứng dụng công nghệ di truyền trong NTTS
	2
	20
	0

	4

4.1

4.2
	Ứng dụng công nghệ sinh học trong NTTS

Đánh giá chất lượng sản phẩm sinh dục

Bảo quản lạnh sản phẩm sinh dục
	2
	5
	0

	5
5.1

5.2

5.3

5.4
	Tổng quan về nghề cá
Tình hình khai thác nghề cá nội địa

Tình hình khai thác nghề cá biển

Phương pháp đánh giá nguồn lợi thủy sản

Quản lý nghề cá
	3
	15
	0

	6
6.1

6.2

6.3

6.4
	Ảnh hưởng BĐKH đến nghề cá và NTTS
Ảnh hưởng BĐKH đến nghề cá nội địa

Ảnh hưởng BĐKH đến nghề cá biển

Ảnh hưởng BĐKH đến NTTS

Biện pháp ứng phó và giảm thiểu BĐKH
	4
	15
	0


	6.
	Học liệu: 

	1)
	Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Trọng Hiệu, Trần Thục, Phạm Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Lan, Vũ Văn Thăng (2010), Biến đổi khí hậu và tác động ở Việt Nam. Viện khoa học khí tượng thủy văn và môi trường. Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật – Hà Nội.

	2)
	Barange, M.; Perry, R.I. (2009), Physical and ecological impacts of climate change relevant to marine and inland capture fisheries and aquaculture. In K. Cochrane, C. De Young, D. Soto and T. Bahri (eds). Climate change implications for fisheries and aquaculture: overview of current scientific knowledge. FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper. No. 530. Rome, FAO. pp. 7–106.

	3)
	Daw, T.; Adger, W.N.; Brown, K.; Badjeck, M.C. (2009), Climate change and capture fisheries: potential impacts, adaptation and mitigation. In K. Cochrane, C. De Young, D. Soto and T. Bahri (eds). Climate change implications for fisheries and aquaculture: overview of current scientific knowledge. FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper. No. 530. Rome, FAO. pp.107-150.

	4)
	De Silva, S.S. and Soto, D. (2009), Climate change and aquaculture: potential impacts, adaptation and mitigation. In K. Cochrane, C. De Young, D. Soto and T. Bahri (eds). Climate change implications for fisheries and aquaculture: overview of current scientific knowledge. FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper. No. 530. Rome, FAO. pp. 151-212.

	5)
	Barnabé, G. (1994), AQUACULTURE Biology and ecology of cultured species. Ellis Horwood Limited, 402 p.

	6)
	Burnel, G. and Allan, G. (2009). New technologies in aquaculture. Woodhead Publishing, 1191 p.

	7)
	Parker, R. (2012), Aquaculture science. Delmar Cengage Learning, New York, 652 p.

	8)
	Pillay, T.V.R. (2004), Aquaculture and the environment. Second edition, Fishing News Books, Blackwell Publishing, 196 p.

	9)
	Tucker, C.S., Hargreaves, J.A. (2008), Environmental best management practices for aquaculture. John Wiley & Sons, Blackwell Publishing, 592 p.

	10)
	Sparre P., Venema S. C. (1992), Introduction To Tropical Fish Stock Assessment. Part 1-Manual. FAO Fisheries Technical Paper 306/1

	11)
	Sparre P., Venema S. C. (1992), Introduction To Tropical Fish Stock Assessment. Part 2-Exercises. FAO Fisheries Technical Paper 306/2

	12)
	King M. (2007), Fisheries Biology, Assessment and Management. Wiley-Blackwell

	13)
	Lutz G.C. (2001), Practical genetics for Aquaculture, Blackwell Science, 252p.

	14)
	Clark H. (2007), Principles of population genetic, Sinauner, 357p.


	7.
	Kiểm tra và Đánh giá: 

	TT
	Hình thức kiểm tra, đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Seminar
	3, 4
	40

	2
	Thi kết thúc học phần (viết)
	1,2,3,4
	60


	Giảng viên biên soạn:

	Họ và tên
	Chức danh, học vị
	Chữ ký

	Phạm Quốc Hùng

	GVC.TS
	

	Lương Công Trung

	GV.TS
	

	Nguyễn Văn Minh

	GV.TS
	

	Lê Minh Hoàng

	GV.TS
	

	Nguyễn Lâm Anh

	GV.TS
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